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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933
- Em hãy cho biết những biểu hiện của cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN?
2. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh
- Vì sao Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được triệu tập?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HỌC SINH HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỂ CŨNG CỐ KIẾN THỨC
Câu 1. Nội dung nào sau đây thể hiện Luận cương chính trị tháng 10/1930 nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất?
A. Đường lối cách mạng Đông Dương. lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ  qua thời kì tư bản chủ nghĩa.
B. Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ khăng khít là đánh đổ phong kiến và đế quốc.
C. Lãnh đạo. giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
D. Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 2. Nội dung nào sau đây thể hiện Luận cương chính trị tháng 10/1930 không đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội?
A. Nhiệm vụ cách mạng, hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ khăng khít là đánh đổ phong kiến và đế quốc .
B. Động lực cách mạng. giai cấp công nhân và nông dân.
C. Lãnh đạo cách mạng. giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
D. Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới.
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?
A. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của Cách mạng thế giới.
B. Tiến hành “ tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng, để đi tới xã hội cộng sản”.
C. Lực lượng Cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân.
D. Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 4. Phong trào cách mạng 1930-1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?
A. Từ tháng 2 đến tháng 4 -1930	
B. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930.
C. Từ tháng 9 đến tháng 10 - 1930.	
D. Từ tháng 1 đến tháng 5 - 1931.
Câu 5. Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ cách mạng 1930- 1931 là gì?
A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
C. Chống đế quốc và phát xít Pháp - Nhật đòi đập lập cho dân tộc.
D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
Câu 6. Điều gì đã chứng tỏ rằng. từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 - 1931 dần đạt tới đỉnh cao?
A. Phong trào diễn ra khắp cả nước, thu hút nhiều tầng lớp tham gia.
B. Đấu tranh có vũ trang tự vệ và thành lập chính quyền cách mạng.
C. Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để.
D. Đã thực hiện liên minh công - nông vững chắc.
Câu 7. Cuộc đấu tranh nhân ngày 1 - 5 - 1930 có ý nghĩa như thế nào?
A. Đã lật đổ được chính quyền thực dân ở một số nơi.
B. Thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
C. Lần đầu tiên công nhân và nông dân đoàn kết liên minh với nhau.
D. Lần đầu tiên Pháp phải nhượng bộ các yêu cầu của công nhân.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo?
A. Đường lối cách mạng Đông Dương: lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa.
B. Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ khăng khít là đánh đổ phong kiến và đế quốc.
C. Lực lượng cách mạng. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.
D. Lãnh đạo cách mạng. giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
Câu 9. Hình thức đấu tranh của nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930 là
A. biểu tình.	
B. mít tinh.
C. biểu tình có vũ trang.	
D. khởi nghĩa vũ trang.
Câu 10. Kết quả của phong trào đấu tranh quyết liệt ở Nghệ An và Hà Tĩnh năm 1930 - 1931 là
A. thực dân Pháp phải giảm sưu, thuế.
B. thực dân Pháp phải tăng lương, giảm giờ làm.
C. nông dân được Pháp chia ruộng đất, xóa nợ.
D. chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều huyện, xã.
Câu 11. Nội dung nào sau đây thể hiện Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp?
A. Đường lối  cách mạng Việt Nam. trải qua 2 giai đoạn. chuyển từ cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, để đi tới xã hội cộng sản.
B. Nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho Việt Nam độc lập, tự do.
C. Lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản.
D. cách mạng Việt Nam là một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới.
Câu 12. Các cuộc đấu tranh ngày 1-5-1930 được xem là một bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì
A. lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày quốc tế lao động thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
B. cờ đỏ búa liềm được treo ở nhiều nơi.
C. lần đầu tiên Đảng đã phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn trong cả nước.
D. công nhân khu công nghiệp Bến Thủy đã có sự liên kết với nông dân ven thành phố Vinh để biểu tình.
Câu 13. Xô viết Nghệ Tĩnh đã thực hiện những chính sách gì nhằm làm đem lại những lợi ích cơ bản thiết thực cho nông dân?
A. thành lập các hình thức tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau.
B. xóa bỏ các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, mê tín, dị đoan.
C. chia lại ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân.
D. tự do hội họp, tham gia các đoàn thể cách mạng.
Câu 14. Vấn đề khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10/1930 là
A. về tính chất của cách mạng Việt Nam.
B. về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. về vị trí của cách mạng Việt Nam.
D. về lực lượng của cách mạng Việt Nam.
Câu 15. Hạn chế lớn nhất của luận cương chính trị tháng 10/1930 là gì?
A. Chưa thấy được khả năng cách mạng của mọi tầng lớp
B. Chưa nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa
C. Chưa gắn cách mạng nước ta với cách mạng thế giới
D. Chưa đánh giá đúng giai cấp lãnh đạo cách mạng.
Câu 16. Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh-Bến Thủy.
B. Cuộc biểu tình của công nhân ngày 1-5-1930.
C. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
D. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Câu 17. Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là không đúng?
A. Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thống nhất cao.
B. Đây là phong trào cách mạng có hình thtrc đấu tranh phong phú, quyết liệt.
C. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc.
D. Đây là phong trào cách mạng mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.





Bài 14	         PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935

I. Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 
1. Kinh tế
 Từ năm 1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam suy thoái rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp và các nước trong khu vực.
- Nông nghiệp. lúa gạo sụt giá, ruộng đất bỏ hoang. 
- Công nghiệp. các ngành suy giảm.
- Thương nghiệp. xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
2. Xã hội
- Công nhân thất nghiệp, lương ít ỏi.
- Nông dân mất đất, chịu sưu cao, thuế nặng … bị bần cùng hóa cao độ.
- Tiểu tư sản, tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn.
Mâu thuẫn xã hội sâu sắc. mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. 
- Đầu 1930, khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Pháp tăng cường khủng bố dã man những người yêu nước.
Là những nguyên nhân dẫn đến phong trào 1930 – 1931.
II. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh 
1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931
a. Phong trào cả nước
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng khắp cả nước.
- Tháng 2  tháng 4/1930, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra.
- Tháng 5 trên cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5.
- Tháng 6,7,8, phong trào tiếp tục diễn ra sôi nổi trong cả nước.
     b. Phong trào ở Nghệ An-Hà Tĩnh
- Tháng 9/1930, phong trào đấu tranh dâng cao, quyết liệt, với những cuộc biểu tình của nông dân kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm sưu thuế …được công  nhân Vinh - Bến Thủy hưởng ứng. 
- Tiêu biểu là cuộc biểu tình của 8000 nông dân Hưng Nguyên ngày 12/9/1930, kéo đến huyện lị phá nhà lao, đốt huyện đường, vây lính khố xanh... 
  Hệ thống chính quyền địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã. Đảng lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống, thực hiện chức năng của một chính quyền, gọi là “Xô viết”.
2. Xô viết Nghệ -Tĩnh
- Từ 9/1930 - đầu 1931, chính quyền Xô viết ra đời ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Các Xô viết thực hiện quyền làm chủ của quần chúng, điều hành mọi hoạt động xã hội với chức năng một chính quyền cách mạng. 
- Chính sách của Xô viết.
+ Chính trị. thực hiện các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Thành lập các đội tự vệ mà nòng cốt là đội tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân...
+ Kinh tế. chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bỏ thuế thân, thuế chợ...
+ Văn hóa, xã hội. mở lớp dạy chữ Quốc ngữ, xóa bỏ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống mới...
- Ý nghĩa. là đỉnh cao phong trào cách mạng 1930 – 1931, chính sách của Xô viết đã đem lại lợi ích cho nhân dân, chứng tỏ bản chất ưu việt (của dân, do dân, vì dân), là nguồn cổ vũ mạnh mẽ nhân dân cả nước.
3. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930)
-Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng họp tại Hương Cảng (Trung Quốc).   
- Quyết định. 
+ Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương, 
+ Cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng Bí thư.
+ Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.
* Nội dung Luận cương chính trị tháng 10/1930.
- Tính chất. Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ  qua thời kì tư bản chủ nghĩa . 
- Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ khăng khít là đánh đổ phong kiến và đế quốc.
- Động lực. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
- Lãnh đạo. giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
- Nêu rõ hình thức, phương pháp đấu tranh, quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới. 
 * Hạn chế. 
- Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.
- Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ. 
4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
a. Ý nghĩa lịch sử     
- Phong trào 1930-1931 khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương.
- Khối liên minh công nông hình thành. 
- Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản 
- Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. 
b. Bài học kinh nghiệm
-  Để lại bài học quý báu về công tác tư tưởng,
-  Xây dựng khối liên minh công nông, và mặt trận dân tộc thống nhất.
-  Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh…

